	Họ và tên: .....................................................
Lớp:  3
	Thứ ........... ngày ...... tháng ... năm ...........


ÔN TẬP TUẦN TỰ HỌC – ĐỀ 1
Môn: TOÁN
Phần 1 : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Bài 1: (0,5 đ)  Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có hai chữ số là :
	A. 90			B. 9 			C. 900		D. 909
Bài 2:  (0,5 đ)  Số dư của phép chia  3461 : 9 là :
	A. 15			B. 10			C. 5			D. 0
Bài 3 : (0,5 đ)  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của : 8km 52m = .............m là :
	A. 852		B. 8052		C. 8520			D. 8502
Bài 4 : (0,5 đ)  Dấu thích hợp điền vào chỗ trống : 2kg ............ 2002g  là :
	A. =			B. <			C. > 			D. Không có dấu nào
Bài 5:  (0,5 đ)  Tìm X , biết :   35 : X = 49 : 7 
	A. X = 28		B. X = 7		C. X = 5		D . X = 245
Bài 6 : (1đ) Mẹ mua 3 gói bánh, mỗi gói giá 5500 đồng và 2 gói kẹo, mỗi gói giá 4000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô ấy phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?
	A. 25 000đồng	B. 25 500đồng	C. 26 000đồng	D. 26 500 đồng.  	
Bài 7 : (1 đ) :  Hiệu của 3405 và 1050 chia cho 5 là :
a. 3195			b.681				c.471			d. 671
Bài 8 :( 1đ)  : Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống
a. Chu vi hình vuông bằng 2 lần độ dài cạnh hình vuông
b. Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân 4 
c. Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng
    ( cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2 	
d. Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần chiều dài rồi cộng 
      với chiều rộng (cùng đơn vị đo) 			
Bài 9:(0,5đ) Số góc vuông trong hình bên là : 	
A. 5		B. 6 		C. 7		D. 8
Phần 2 : Hoàn thành các bài tập sau 
Bài 1 : (1đ)  Đặt tính rồi tính
385  x 2 		141 x 6		  656 : 6		      723 : 9
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: ( 0,5đ)  Tính giá trị của biểu thức  :   5042 – 42 x 3 + 216 : 4 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3:(2đ)  Năm nay bố 42  tuổi, hơn con 36 tuổi. Hỏi 2 năm trước tuổi con bằng một phần mấy tuổi của bố ? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (0,5đ)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
Một hình vuông có cạnh dài 15cm. Khi cạnh hình vuông tăng lên 6cm thì chu vi của nó tăng lên ...........cm


ĐÁP ÁN 
ÔN TẬP TUẦN TỰ HỌC – ĐỀ 1
Môn: TOÁN

Phần 1 : 
Bài 1: C. 900		
Bài 2:	C. 5		
Bài 3 : B. 8052		
Bài 4 : B. <			
Bài 5:  C. X = 5		
Bài 6 : B. 25 500đồng	
Bài 7 : C.471			
Bài 8 :( 1đ)  : Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống
a. S
b. Đ
c. Đ
d. S			
Bài 9:	D. 8
Phần 2 : 
Bài 1 : 385  x 2 = 770	141 x 6 = 846 656 : 6 = 109 (dư 2)     723 : 9 = 80 (dư 3)




Bài 2: 5042 – 42 x 3 + 216 : 4 
         = 5042  - 126        + 54
         = 4916                  +54
         = 4970
Bài 3: Bài giải
Tuổi con năm nay là: 
42 – 36 = 6 (tuổi)
Tuổi con hai năm trước là:
6 – 2 = 4 (tuổi)
Tuổi bố hai năm trước là: 
42 – 2 = 40 (tuổi)
Hai năm trước tuổi bố gấp tuổi con số lần là:
40 : 4 = 10 (lần)
Tuổi con bằng 1 tuổi bố.
                       10
Bài 4: Một hình vuông có cạnh dài 15cm. Khi cạnh hình vuông tăng lên 6cm thì chu vi của nó tăng lên 24 cm




	Họ và tên: .....................................................
Lớp:  3
	Thứ ........... ngày ...... tháng ... năm ...........


ÔN TẬP TUẦN TỰ HỌC – ĐỀ 2
Môn: TOÁN
Phần 1: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
1) Số Một nghìn tám trăm linh năm được viết là:
	A. 185
	B. 1 805
	C. 1 850
	D. 1 580



2) Số thích hợp điền vào dãy : 1546 ; 1646 ; 1746 ; .................... ; 1946 là:
	A. 2 746
	B. 1 846
	C. 1 756
	D. 1 747



3) Sè lín nhÊt cã bèn ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè 6, 2, 0, 4 là:
	A. 9 999
	B. 9 876
	C. 6 420
	D. 6 666



4)   7km 23m = 7 023 ……        Đơn vị đo độ dài thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. km
	B. hm
	C. dam
	D. m



5)  X  : 5 = 4 018 – 3 979        Giá trị của X là : 
	A. 805
	B. 745
	C. 245
	D. 195



6) Ngày 20 tháng 2 năm 2 020 là  thứ năm. Ngày 1 tháng 3 cùng năm đó là thứ mấy?
	A. thứ sáu
	B. thứ bảy
	C. chủ nhật
	D. thứ hai



7) Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
	A. 7 giờ kém 17 phút
B. 8 giờ 7 phút
C. 8 giờ kém 25 phút
D. 9 giờ kém 25 phút 
	[image: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2pI30GsFtrBFf0F-_noN3TGNSEsDFcPBWazSUbw9Oahuw2FCG]



8) MÑ cã 2070kg g¹o , mÑ ®· b¸n  sè g¹o  ®ã. Hái mÑ cßn l¹i bao nhiªu ki-l«-gam g¹o ?
	A. 720 kg gạo
	B. 724 kg gạo
	C. 1 348 kg gạo
	D. 1 448 kg gạo



9) Một hình chữ nhật có chiều dài là 20 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là: 
	A. 30cm
	B. 60cm
	C. 120cm
	D. 200cm


10) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cuối mỗi  câu trả lời sau: 
	Trong hình bên:
1. Có  6 hình vuông
1. Điểm M,N nằm giữa 2 điểm A, B
1. Điểm Q,P nằm giữa đoạn thẳng DC
1. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AD

	     A       M       N       B

   I                                  H

    
     D        Q       P        C


Phần 2: Làm các bài tập sau:
1) Đặt tính rồi tính:
	a) 4 635 + 1 937
	b) 901 - 832
	c) 812 x 5
	d)  436 : 4


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2) Tính giá trị của biểu thức sau:         ( 873 - 586 ) x 3 + ( 315 + 298 )
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) Chi có 10 000 đồng, Chi mua cục tẩy hết 5 400 đồng và 2 nhãn vở, mỗi nhãn vở giá
 800 đồng. Hỏi Chi còn bao nhiêu tiền?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4) Nam nghĩ ra một số, biết nếu lấy số đó trừ đi 107 rồi gấp lên 3 lần được số lớn nhất có
 4 chữ số. Số Nam nghĩ là:



ĐÁP ÁN 
ÔN TẬP TUẦN TỰ HỌC – ĐỀ 2
Môn: TOÁN

Phần 1: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
1) (0,5 đ)  Số Một nghìn tám trăm linh năm được viết là:
	
	B. 1 805
	
	


2) (0,5 đ)  Số thích hợp điền vào dãy : 1546 ; 1646 ; 1746 ; .................... ; 1946 là:
	
	B. 1 846

	
	


3) (0,5 đ)  Sè lín nhÊt cã bèn ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè 6, 2, 0, 4 là:
	
	
	C. 6 420
	


4) (0,5 đ)    7km 23m = 7 023 ……        Đơn vị đo độ dài thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	
	
	
	D. m



5)  (0,5 đ)  X  : 5 = 4 018 – 3 979        Giá trị của X là : 
	
	
	
	D. 195



6) (0,5 đ)  Ngày 20 tháng 2 năm 2 020 là  thứ năm. Ngày 1 tháng 3 cùng năm đó là thứ mấy?
	
	
	C. chủ nhật
	


7) (0,5 đ)  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
	D. 9 giờ kém 25 phút 
	[image: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2pI30GsFtrBFf0F-_noN3TGNSEsDFcPBWazSUbw9Oahuw2FCG]



8) (0,75đ)MÑ cã 2 172kg g¹o, mÑ ®· b¸n  sè g¹o  ®ã. Hái mÑ cßn l¹i bao nhiªu ki-l«-gam g¹o?
	
	
	
	D. 1 448 kg gạo


9) (0,75 đ)  Một hình chữ nhật có chiều dài là 20 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là: 
	
	B. 60cm
	

	


10) (1 đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cuối mỗi  câu trả lời sau: 
	Trong hình bên:
d) Có 6 hình vuông                                             S
e) Điểm M,N nằm giữa 2 điểm  A, B                    Đ
f) Điểm Q,P là trung điểm của đoạn thẳng DC  S
g) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AD      Đ

	     A       M       N       B

   I                                  H

  
   D        Q       P        C


Phần 2: Làm các bài tập sau:
1) (1 đ)  Đặt tính rồi tính:
	a) 4 635 + 1 937
           4 635
        + 
           1 937
           6 572
	b) 3 901 - 2 832
   3 901
-
   2 832
   1 069
	c) 1 812 x 5
   1 812 
x
          5
   9 060
	d) 2 436 : 4
2 436       4
   03          609
     36
       0


2) (1 đ)  Tính giá trị của biểu thức sau:         ( 873 - 586 ) x 3 + ( 315 + 298 )
                                                         =            287     x 3 +         613
                                                         =                   861    +          613
                                                         =                          1 474
3) (1,5 đ) Chi có 10 000 đồng, Chi mua cục tẩy hết 5 400 đồng và 2 nhẵn vở, mỗi nhẵn vở giá
 800 đồng. Hỏi Chi còn bao nhiêu tiền?
Bài giải
Mua 2 nhãn vở hết số tiền là:
800 x 2 = 1 600 (đồng)
                                              Chi còn lại số tiền là:
                              10 000 – ( 5 400 + 1 600 ) = 3 000 (đồng)
                                                           Đáp số : 3 000 đồng

[bookmark: _GoBack]4) (0.5 đ) Nam nghĩ ra một số, biết nếu lấy số đó trừ đi 107 rồi gấp lên 3 lần được số lớn nhất có  4 chữ số. Số Nam nghĩ là:              3 440
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